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Câu 1: Trên thị trường, giá cả hàng hóa có thể thấp hoặc cao hơn giá trị là do
	A. tác động của cạnh tranh.	B. tác động của nhà nước.
	C. tác động của người mua.	D. tác động của người bán.
Câu 2: Tổ chức không thực hiện đúng pháp luật, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật buộc họ phải khắc phục hậu quả là thể hiện đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?
	A. Tính quy phạm phổ biến	B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung
	C. Tính quyền lực, bắt buộc chung	D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
Câu 3: Ông K lừa chị Hằng bằng cách mượn của chị K 10 lượng vàng, nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị Hằng số vàng trên. Chị Hằng đã làm đơn kiện ông K ra tòa.Vậy chị Hằng đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào?
	A. Thi hành  pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.
	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 4: Nếu không có pháp luật xã hội sẽ không:
	A. Hòa bình và dân chủ	B. Trật tự và phát triển.
	C. Dân chủ và hạnh phúc	D. Sức mạnh và quyền lực
Câu 5: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới …
	A. các quy tắc quản lý nhà nước.	B. nguyên tắc quản lí hành chính.
	C. quy tắc quản lí của các cơ quan, tổ chức.	D. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
Câu 6: Khẳng định “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
	A. Bộ luật dân sự.	B. Hiến pháp.	C. Luật hình sự.	D. Luật hành chính.
Câu 7: Làm cùng một công ty, lại là hàng xóm của nhau nên trong giờ làm việc, bảo vệ K đã nhiều lần tự ý mở cổng cho anh X ra ngoài giải quyết việc riêng. Bào vệ K và anh X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?
	A. Hành chính.	B. Dân sự.	C. Hình sự.	D. Kỉ luật.
Câu 8: Trong giờ làm việc tại xí nghiệp X, công nhân H đã rủ các anh M, S, Đ cùng chơi bài ăn tiền. Vì cần tiền lẻ, anh H đưa ba triệu đồng nhờ bảo vệ T ra quán nước đổi giúp. Do thua nhiều, anh S có hành vi gian lận nên bị anh Đ lao vào đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
	A. Anh H, M và Đ.	B. Anh H, S và Đ.
	C. Anh S và Đ và anh T.	D. Anh H, M, S, Đ và anh T.
Câu 9: Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo qui định pháp luật, đều đươc hưởng quyền và làm nghĩa vụ theo qui định của pháp luật là:
	A. Bình đẳng về quyền.	B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân.
	C. Quyền bình đẳng của con người.	D. Bình đẳng về trách nhiệm.
Câu 10: Vi phạm hình sự là:
	A. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.	B. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
	C. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.	D. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.
Câu 11: Chị P là giám đốc, chị V là kế toán, anh M là nhân viên và anh D là chánh văn phòng đồng thời là em rể của chị P cùng công tác tại sở Y. Anh M phát hiện anh D sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc qua mạng nên đã tống tiền anh D và được anh D đưa cho 20 triệu đồng. Biết chuyện, chị P cùng chị V tạo lập chứng từ giả để vu khống anh M biển thủ công quỹ, kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M. Hành vi của Anh M, D, chị P và chị V đã vi phạm pháp luật nào?
	A. Hình sự.	B. Dân sự.	C. Hành chính.	D. Kỷ luật.
Câu 12: Đâu không phải là văn bản quy phạm pháp luật?
	A. Nghị quyết.	B. Điều lệ hội luật gia.
	C. Luật đất đai.	D. Chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ.
Câu 13: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
	A. Sử dụng pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
	C. Thi hành pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của trách nhiệm pháp lý ?
	A. Giáo dục, răn đe cho toàn xã hội.	B. Phổ biến pháp luật cho toàn xã hội.
	C. Bồi thường thiệt hại cho nhà nước.	D. Tuyên truyền pháp luật.
Câu 15: Khi xử lí những hộ dân xây nhà trái phép, cán bộ thanh tra xây dựng X và bà A đã
lớn tiếng cãi vã, xô xát nhau. Việc cả hai người cùng bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự ở nơi công cộng đã thể hiện nội dung bình đẳng nào dưới đây?
	A. Trách nhiệm pháp lí.	B. Tuân thủ quy chế.
	C. Nghĩa vụ.	D. Bổn phận công dân.
Câu 16: Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt hành vi trái pháp luật thể hiện
	A. mục đích của trách nhiệm pháp lí.	B. nhiệm vụ của trách nhiệm pháp lí.
	C. vị trí của trách nhiệm pháp lí.	D. vai trò của trách nhiệm pháp lí.
Câu 17: Công thức H-T-H, trong đó, H-T là quá trình bán, T-H là quá trình mua, người ta bán hàng lấy tiền rồi dùng tiền mua hàng là thể hiện chức năng nào dưới đây của tiền tệ?
	A. Phương tiện cất trữ.	B. Phương tiện thanh toán.
	C. Phương tiện lưu thông.	D. Thước đo giá trị.
Câu 18: Trong giờ làm việc, anh Q rủ anh H đi uống cà phê. Do điều khiển xe máy đi vào đường ngược chiều nên anh Q đã va chạm với chị N đang đi đúng làn đường. Thấy anh H và anh Q không dựng xe cho chị N mà còn quát nạt chị, ông P là lái xe ôm gần đó ra can ngăn nhưng anh Q và anh H không dừng lại mà còn xúc phạm ông P. Quá bức xúc, ông P đã đánh anh Q và anh H. Những ai dưới đây vừa vi phạm kỉ luật và vi phạm hành chính?
	A. Anh Q, anh H và chị N.	B. Anh Q và anh H.
	C. Anh Q, anh H và ông P.	D. Chị N và ông P.
Câu 19: Tại sao nội dung của tất cả các văn bản pháp luật không được trái với hiến pháp?
	A. Hiến pháp được xây dựng rộng rãi nhất	B. Hiến pháp là luật cơ bản nhất của nhà nước
	C. Hiến pháp có nội dung dài nhất	D. Hiến pháp có hiệu lực quốc tế cao nhất
Câu 20: Nội dung nào là một trong các dấu hiệu của vi phạm pháp luật?
	A. là hành vi trái với qui định của cơ quan.
	B. do một cá nhân thực hiện hành động trái pháp luật.
	C. do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
	D. do người có năng lực thực hiện.
Câu 21: Quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nào thể hiện nhiều nhất các quan niệm về đạo đức?
	A. Luật hôn nhân- gia đình.	B. Luật kinh tế.
	C. Luật hình sự.	D. Luật hành chính.
Câu 22: Độ tuổi nào khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo quy định của pháp luật đồng ý, có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập và thực hiện?
	A. Đủ 7 đến dưới 19 tuổi.	B. Đủ 9 đến dưới 21 tuổi.
	C. Đủ 8 đến dưới 20 tuổi.	D. Đủ 6 đến dưới 18 tuổi.
Câu 23: Khẳng định nào sau đây là sai:
	A. Pháp luật là các quy tắc xử sự chung (việc được làm, phải làm, không được làm).
	B. Pháp luật là các quy định các bổn phận của công dân về quyền và nghĩa vụ.
	C. Pháp luật là các nội dung cơ bản về các đường lối, chủ trương của Đảng.
	D. Pháp luật là quy định về các hành vi được làm, phải làm, không được làm.
Câu 24: Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N tức giận đã xông vào nhà chị V mắng chửi nên bị chồng chị V đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?
	A. Vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D.	                     B. Vợ chồng chị V và chị D.		
   C. Vợ chồng chị N và chị D.                                            D. Chị V, chồng chị N và chị D.
Câu 25: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình sản xuất là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. lao động.	B. sản xuất của cải vật chất.
	C. sức lao động.	D. hoạt động.
Câu 26: Các đặc trưng của pháp luật là:
	A. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội, mang tính bắt buộc chung, mang tính quy phạm phổ biến.
	B. Tính quy phạm phổ biến; tính quyền lực bắt buộc chung; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
	C. Vì sự phát triển của xã hội,mang tính bắt buộc chung, tính quy phạm phổ biến.
	D. Bắt nguồn từ thự c tiễn đời sống, mang tính bắt buộc chung, tính quy phạm phổ biến.
Câu 27: Phát hiện khách sạn Z không đảm bảo an toàn cháy nổ, anh T dọa sẽ làm đơn tố cáo. Bực tức, giám đốc cùng nhân viên khách sạn tìm cách khống chế và nhốt anh T trong tầng hầm ba ngày khiến anh T bị hoảng loạn tinh thần. Giám đốc khách sạn Z phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Hình sự.	B. Quản giáo.	C. Cảnh cáo.	D. Dân sự.
Câu 28: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền là thể hiện:
	A. Bản chất giai cấp của pháp luật.	B. Bản chất xã hội của pháp luật.
	C. Quan điểm của những nhà làm luật.	D. Quan điểm của mọi người.
Câu 29: Bảo đảm các điều kiện cho công dân bình đẳng trước pháp là trách nhiệm của:
	A. đội ngũ cán bộ.	B. cơ quan tư pháp .
	C. Nhà nước và xã hội.	D. cộng đồng.
Câu 30: Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do ai ban hành ?
	A. Chính phủ.	B. Nhà nước.	C. Tòa án.	D. Quốc gia.
Câu 31: Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm
	A. bồi thường.	B. cải chính.	C. hòa giải.	D. pháp lí.
Câu 32: Luật hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn giữa nam và nữ áp dụng cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ phản ảnh đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?
	A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức	B. Tính quy phạm phổ biến
	C. Tính quyền lực, bắt buộc chung	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung
Câu 33: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này chủ tịch UBND huyện đã:
	A. thực hiện pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.
	C. Thi hành  pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 34: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm
	A. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.
	B. sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất.
	C. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.
	D. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.
Câu 35: Đặc trưng nào của pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội?
	A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức	B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung
	C. Tính quy phạm phổ biến	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung
Câu 36: Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông K tại đơn vị với sự đồng ý của ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam trong nhà kho của hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?
	A. Ông K và ông M.	B. Ông K, ông S và chị Q.
	C. Ông S và chị Q.	D. Ông K, ông M và ông S.
Câu 37: Đặc trưng nào của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng, vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định?
	A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức	B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung
	C. Tính quy phạm phổ biến	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung
Câu 38: Cá nhân tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
	A. cho phép làm.	B. quy định phải làm.
	C. không cho phép làm.	D. cấm làm.
Câu 39: Theo quy định của pháp luật, quyền của mỗi công dân không tách rời với
	A. kĩ năng công dân.	B. nhu cầu công dân.
	C. lợi ích công dân.	D. nghĩa vụ công dân.
Câu 40: Theo quy định của pháp luật, việc xử lí người chưa thành niên phạm tội được áp dụng theo nguyên tắc chủ yếu nào sau đây?
	A. đe dọa .	B. trừng trị.	C. trấn áp.	D. giáo dục .
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Trang 1
